
Bộ, tỉnh: 

Cơ quan quản lý cấp trên: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 

I- Về đất:

II- Về nhà:

Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1- NHÀ 0 0 0 0

Nhà làm việc ...

Tổng cộng:                         -                              -                        -                        -              -              -              -              -              -     

Mẫu số 04a-ĐK/TSC

Sử dụng 

khác

DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(m
2
)

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(1)

Trong đó

TÀI SẢN

TỔNG 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN SỬ 

DỤNG 

(m
2
)

Giá trị còn lại

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SỬ 

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Liên 

doanh, 

liên kết

Sử dụng 

hỗn hợp

SỐ 

TẦNG

Tổng cộng

CẤP 

HẠNG

NĂM 

XÂY 

DỰNG Trụ sở 

làm việc

Cơ sở 

hoạt động 

sự nghiệp

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (m
2
)

Nguyên giá

Kinh 

doanh
Cho thuê



1. Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày  /     /    của UBND huyện Kon Rẫy phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: ....

2. .....

III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất; 

Quyết định phê duyệt BCKT-KT đầu tư XD công trình







Bộ, tỉnh: 

Cơ quan quản lý cấp trên: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 

Mã đơn vị: 

Loại hình đơn vị: 

Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I- Xe phục vụ chức danh

1- Xe...

2- Xe...

II- Xe phục vụ chung

1- Xe...

2- Xe...

III- Xe chuyên dùng

1- Xe...

2- Xe...

Tổng cộng:

NƯỚC 

SẢN 

XUẤT Không 

kinh 

doanh

Giá trị còn 

lại

SỐ CHỖ 

NGỒI/ 

TẢI 

TRỌNG

CÔNG 

SUẤT XE
Kinh 

doanh

BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

TÀI SẢN
NHÃN 

HIỆU Quản lý 

nhà nước

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SỬ 

DỤNG Cho thuê

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

Nguyên giáBIỂN 

KIỂM 

SOÁT

NĂM 

SẢN 

XUẤT

NGUỒN 

GỐC XE Trong đó

CHỨC 

DANH 

SỬ 

DỤNG 

XE Tổng cộng

Mẫu số 04b-ĐK/TSC

Sử dụng 

khác

Hoạt động sự nghiệp

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Liên 

doanh, liên 

kết



Bộ, tỉnh: 

Cơ quan quản lý cấp trên: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 

Nguồn NS
Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1- Tài sản máy móc thiết bị

Liên 

doanh, liên 

kết

Hoạt động sự nghiệp

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ)

Kinh 

doanh

Nguyên giá

Mẫu số 04c-ĐK/TSC

Tổng cộng

Không 

kinh 

doanh

Sử dụng 

khácCho thuê

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

NĂM 

SẢN 

XUẤT Giá trị còn lại

TÀI SẢN KÝ HIỆU

NƯỚC 

SẢN 

XUẤT
Quản lý 

nhà nước

NGÀY, 

THÁNG, NĂM 

SỬ DỤNG
Trong đó

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)



Tổng cộng:



STT

1

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy

Mẫu số: 06b-ĐK/TSC

BÁO CÁO KÊ KHAI 

THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

ĐVT cho: Diện tích là: Mét vuông; Giá trị là: Nghìn đồng.

Chỉ tiêu Thông tin đã kê khai Thông tin đề nghị thay đổi Ngày, tháng, năm thay đổi Lý do thay đổi

Nhà làm việc trụ sở Đảng ủy - HĐND& 

UBND xã Đăk Pne
 Nguyên giá: 704.202.000 đồng Nguyên giá: 1.192.971.800 đồng 16/06/2023

Tăng NG: 488.769.800 đồng do 

Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Đăk Pne 

theo Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày  16/6/2023 của 

UBND huyện Kon Rẫy về phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành công trình 

, ngày ..... tháng ..... năm ......

Trang 1/1

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Bộ, tỉnh: Mẫu số 07-ĐK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án sử dụng tài sản:

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:

STT MÃ TÀI SẢN TÊN TÀI SẢN NGÀY THÁNG THAY ĐỔI LÝ DO THAY ĐỔI

1 2 3 4

1 0

2

3

4

BÁO CÁO KÊ KHAI

XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
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